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DANH SÁCH
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STT
	Đoàn luật sư tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	1. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Mã Văn Trọng
	12388
	x
	
	05/02/1957
	Phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	2. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Dương Thị Hồng Anh
	12389
	
	x
	23/3/1987
	Xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
	Đạt yêu cầu KTTS

	3. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Tuấn Anh
	12390
	x
	
	21/02/1987
	Phường 4, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
	Đạt yêu cầu KTTS

	4. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Thị Vân Anh
	12391
	
	x
	02/9/1988
	Phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	Đạt yêu cầu KTTS

	5. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	12392
	
	x
	07/6/1989
	Xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
	Đạt yêu cầu KTTS

	6. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Mai Thị Ngọc Anh
	12393
	
	x
	23/12/1988
	Phường 5, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	7. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Danh Thị Kim Ánh
	12394
	
	x
	11/10/1989
	Phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Đạt yêu cầu KTTS

	8. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thanh Biên
	12395
	x
	
	05/4/1984
	Xã Bình Hoà, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định
	Đạt yêu cầu KTTS

	9. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Duy Binh
	12396
	x
	
	05/9/1989
	Xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Đạt yêu cầu KTTS

	10. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Dương Thị Hoàng Cát
	12397
	
	x
	01/01/1988
	Xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
	Đạt yêu cầu KTTS

	11. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Hoàng Thị Lệ Chi
	12398
	
	x
	23/9/1986
	Xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
	Đạt yêu cầu KTTS

	12. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thuỵ Lệ Diễm
	12399
	
	x
	10/9/1972
	Phường 5, quận Gò Vấp,  Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	13. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Hoàng Diễm
	12400
	
	x
	28/12/1989
	Xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
	Đạt yêu cầu KTTS

	14. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Hoài Diệu
	12401
	
	x
	23/8/1988
	Phường Tân Mai, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
	Đạt yêu cầu KTTS

	15. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Hoàng Thị Mỹ Dung
	12402
	
	x
	25/6/1979
	Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	16. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thuỳ Dương
	12403
	
	x
	25/01/1988
	Phường 12, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	17. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Hoàng Vũ Kim Dung
	12404
	
	x
	07/6/1989
	Xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
	Đạt yêu cầu KTTS

	18. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Ngọc Hải Đăng
	12405
	x
	
	01/8/1984
	Xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
	Đạt yêu cầu KTTS

	19. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Trung Hoàng Giang
	12406
	x
	
	25/10/1986
	Xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk
	Đạt yêu cầu KTTS

	20. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Võ Thị Thanh Hà
	12407
	
	x
	10/4/1978
	Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	21. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Thị Ngọc Hà
	12408
	
	x
	15/11/1989
	Xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
	Đạt yêu cầu KTTS

	22. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Minh Hạnh
	12409
	x
	
	25/02/1972
	Xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
	Đạt yêu cầu KTTS

	23. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Hạnh
	12410
	
	x
	1981
	Xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
	Đạt yêu cầu KTTS

	24. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Kim Hằng
	12411
	
	x
	04/7/1984
	Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	25. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Hoàng Phương Hằng
	12412
	
	x
	11/11/1989
	Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt yêu cầu KTTS

	26. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Hoàng Ngọc Hân
	12413
	
	x
	12/10/1970
	Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	27. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Hiền
	12414
	
	x
	20/6/1986
	Xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá
	Đạt yêu cầu KTTS

	28. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Ngọc Thảo Hiền
	12415
	
	x
	25/7/1986
	Phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	29. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Trần Phú Ngọc Hiếu
	12416
	x
	
	15/6/1985
	Phường 2, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
	Đạt yêu cầu KTTS

	30. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thanh Hiếu
	12417
	
	x
	01/3/1970
	Phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	31. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Như Hoa
	12418
	
	x
	02/4/1986
	Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	32. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Hồng Hoa
	12419
	
	x
	24/02/1989
	Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	Đạt yêu cầu KTTS

	33. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	12420
	
	x
	31/3/1978
	Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	34. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Đào Thị Hoa
	12421
	
	x
	15/9/1970
	Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	35. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Dương Minh Hoà
	12422
	x
	
	25/11/1977
	Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	36. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Hoà
	12423
	
	x
	27/02/1986
	Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	Đạt yêu cầu KTTS

	37. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Kim Hồng
	12424
	
	
	21/11/1977
	Phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	38. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Văn Huân
	12425
	x
	
	02/01/1987
	Xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	39. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Xuân Huân
	12426
	x
	
	26/02/1980
	Phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	40. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Âu Trung Huê
	12427
	x
	
	12/11/1983
	Xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
	Đạt yêu cầu KTTS

	41. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Văn Hùng
	12428
	x
	
	12/11/1987
	Xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
	Đạt yêu cầu KTTS

	42. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Đỗ Tuấn Hùng
	12429
	x
	
	20/02/1988
	Xã Công Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá
	Đạt yêu cầu KTTS

	43. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Bùi Ngọc Huy
	12430
	x
	
	16/5/1977
	Xã Drây Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
	Đạt yêu cầu KTTS

	44. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Bùi Bá Huy
	12431
	x
	
	06/8/1989
	Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
	Đạt yêu cầu KTTS

	45. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Cao Sỹ Hưng
	12432
	x
	
	20/7/1987
	Phường 4, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	46. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Thái Văn Hương
	12433
	x
	
	01/8/1976
	Phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	47. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Thị Mai Hương
	12434
	
	x
	16/9/1979
	Xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
	Đạt yêu cầu KTTS

	48. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Thị Mai Khanh
	12435
	
	x
	13/4/1983
	Phường 13, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	49. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Đồng Gia Khánh
	12436
	x
	
	18/9/1988
	Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	50. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Đỗ Toàn Khoa
	12437
	x
	
	06/5/1975
	Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	51. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Đăng Khôi
	12438
	x
	
	19/6/1989
	Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	52. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Hoàng Thị Hồng Lam
	12439
	
	x
	15/7/1986
	Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	53. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Thị Đăng Lan
	12440
	
	x
	10/5/1983
	Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
	Đạt yêu cầu KTTS

	54. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phùng Thị Lan
	12441
	
	x
	10/6/1985
	Phường 14, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS
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